
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THANH BÌNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 804/TTYTTB-KHNV Thanh Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2024 

V/v gửi danh sách người thực hành  

khám bệnh, chữa bệnh  
 

 

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình kính gửi Sở Y tế danh sách người thực 

hành khám bệnh, chữa bệnh như sau: (Đính kèm theo danh sách). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CĐT. 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

(Kèm theo Công văn số: 804/TTYTTB-KHNV ngày 17/9/2024 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình) 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BÌNH 

2. Địa chỉ: Khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

ST

T 
Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Từ ngày Đến ngày 
Khoa thực 

hành 

Người hướng 

dẫn 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN 

Ngày cấp 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

1 
Trần Minh 

Thông 

Bác sĩ 

Y khoa 

17/9/2024 16/12/2024 

Khoa 

CCHSTC và 

CĐ 

Đặng Thành 

Tuấn 

Bác sĩ 

CK I 

6330/ĐT-

CCHN 
11/6/2018 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu. 

17/12/2024 16/02/2025 

Khoa Nội 

(bao gồm 

Truyền 

nhiễm) 

Võ Thanh Tứ 
Bác sĩ 

CK I 

0001531/

ĐT-

CCHN 

17/02/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh theo 

nguyên lý y học gia đình theo 

Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 

21 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế 

hướng dẫn thí điểm về y học gia 

đình. 

17/02/2025 16/4/2025 

Khoa Ngoại 

– Phẫu thuật 

– GMHS 

Nguyễn Lưu 

Nguyễn 

Bác sĩ 

CK I 

5445/ĐT-

CCHN 
14/4/2017 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa. 

17/4/2025 16/6/2025 Khoa Nhi Trần Ngọc Hợp 
Bác sĩ 

CK I 

0001708/

ĐT-

CCHN 

 10/3/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
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khoa Nhi. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

17/6/2025 16/7/2025 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Trương Thị Mỹ 

Dung 

Bác sĩ 

CK I 

0001678/

ĐT-

CCHN 

 04/3/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ 

khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

17/7/2025 31/7/2025 

Khoa Khám 

bệnh (bao 

gồm liên 

chuyên khoa: 

Răng Hàm 

Mặt – Mắt – 

Tai Mũi 

Họng) 

Nguyễn Trương 

Phương Thụy 

Bác sĩ 

CK I 

0004363/

ĐT-

CCHN 

28/10/2015 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Răng - Hàm - Mặt. 

01/8/2025 16/8/2025 
Nguyễn Phước 

Đông 

Bác sĩ 

CK I 

001305/Đ

T-CCHN 
24/01/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt. 

- Khám bệnh, chữa bệnh theo 

nguyên lý y học gia đình theo 

Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 

21 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế 

hướng dẫn thí điểm về y học gia 

đình. 

17/8/2025 16/9/2025 
Khoa YHCT 

và PHCN 

Thái Thành 

Nhơn 

Bác sĩ 

CK I 

0001745/

ĐT-

CCHN 

13/3/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền. 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa VLTL – PHCN. 

2 Lê Minh Trí 
Bác sĩ 

Y khoa 

17/9/2024 16/12/2024 

Khoa 

CCHSTC và 

CĐ 

Đặng Thành 

Tuấn 

Bác sĩ 

CK I 

6330/ĐT-

CCHN 
11/6/2018 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu. 

17/12/2024 16/02/2025 

Khoa Nội 

(bao gồm 

Truyền 

nhiễm) 

Võ Thanh Tứ 
Bác sĩ 

CK I 

0001531/

ĐT-

CCHN 

17/02/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh theo 

nguyên lý y học gia đình theo 
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Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 

21 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế 

hướng dẫn thí điểm về y học gia 

đình. 

17/02/2025 16/4/2025 

Khoa Ngoại 

– Phẫu thuật 

– GMHS 

Nguyễn Lưu 

Nguyễn 

Bác sĩ 

CK I 

5445/ĐT-

CCHN 
14/4/2017 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa. 

17/4/2025 16/6/2025 Khoa Nhi Trần Ngọc Hợp 
Bác sĩ 

CK I 

0001708/

ĐT-

CCHN 

 10/3/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

17/6/2025 16/7/2025 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Trương Thị Mỹ 

Dung 

Bác sĩ 

CK I 

0001678/

ĐT-

CCHN 

 04/3/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ 

khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

17/7/2025 31/7/2025 

Khoa Khám 

bệnh (bao 

gồm liên 

chuyên khoa: 

Răng Hàm 

Mặt – Mắt – 

Tai Mũi 

Họng) 

Nguyễn Trương 

Phương Thụy 

Bác sĩ 

CK I 

0004363/

ĐT-

CCHN 

28/10/2015 
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Răng - Hàm - Mặt. 

01/8/2025 16/8/2025 
Nguyễn Phước 

Đông 

Bác sĩ 

CK I 

001305/Đ

T-CCHN 
24/01/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt. 

- Khám bệnh, chữa bệnh theo 

nguyên lý y học gia đình theo 

Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 

21 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế 

hướng dẫn thí điểm về y học gia 

đình. 

17/8/2025 16/9/2025 
Khoa YHCT 

và PHCN 

Thái Thành 

Nhơn 

Bác sĩ 

CK I 

0001745/

ĐT-

CCHN 

13/3/2014 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền. 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa VLTL – PHCN. 
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